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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Quyết định Ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên 
lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa


Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 6334/UBND-KGVX ngày 12/5/2026 về việc chủ trương xây dựng Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh; Sở Nội vụ đã xây dựng, tổng hợp ý kiến và hoàn thiện dự thảo kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh.
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 
1. Cơ sở pháp lý
- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15). 
[bookmark: tvpllink_wmctndtokn]- Căn cứ Luật số 87/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15.
- Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
- Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.
- Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 97 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy chế quản lý hòa giải viên lao động, phân cấp quản lý hòa giải viên lao động thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội”
- Căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 97 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động:
“3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
a) Xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy chế quản lý hòa giải viên lao động”
[bookmark: dc_134]- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 76 Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy chế quản lý hòa giải viên lao động thuộc Sở Nội vụ và cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 97 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP”
- Đồng thời, tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 1763/STP-NV1 ngày 20/4/2026, Quy chế có nội dung mang tính chất quy định về trình tự, thủ tục, điều kiện, chế độ kinh phí và trách nhiệm thực hiện khi triển khai thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, có nội dung giao hoặc phân công, phân cấp cho các cơ quan, đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ. 
Như vậy, việc xây dựng Quyết định ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật là phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Cơ sở thực tiễn
Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện
chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực
lao động trong đó có nội dung xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy chế quản lý hòa giải viên lao động.
Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn thực hiện việc hòa giải tranh chấp lao động, hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, góp phần duy trì và phát triển quan hệ lao động hài hòa trên địa bàn tỉnh.
Với những cơ sở nêu trên, việc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy phạm pháp luật ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh là cần thiết, bảo đảm tuân thủ pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác lao động.
3. Đánh giá việc thi hành pháp luật ở địa phương làm cơ sở xác định nội dung phân cấp
3.1. Kết quả đạt được
- Việc thi hành các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ về hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thời gian qua cơ bản được triển khai đầy đủ, bảo đảm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giải quyết tranh chấp lao động và hỗ trợ phát triển quan hệ lao động.
- Sở Nội vụ (trước đây là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm hòa giải viên lao động theo đúng thẩm quyền và tiêu chuẩn quy định. Cụ thể như sau:
 + Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn huyện Diên Khánh;
+ Quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn huyện Cam Lâm;
+ Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn thành phố Cam Ranh;
+ Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn thị xã Ninh Hòa;
+ Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn thành phố Nha Trang;
+ Quyết định số 3465/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn huyện Khánh Sơn;
+ Quyết định số 3471/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn huyện Vạn Ninh;
+ Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm hòa giải viên lao động thuộc quyền quản lý của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Nha Trang.
- Hoạt động hòa giải tranh chấp lao động đã góp phần duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
3.2. Tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thi hành pháp luật về quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn còn khó khăn, hạn chế:
- Số lượng hòa giải viên lao động còn hạn chế so với phạm vi quản lý và số lượng doanh nghiệp, người lao động ngày càng tăng, đặc biệt là sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Khánh Hòa hiện nay được sáp nhập từ tỉnh Khánh Hòa cũ và Ninh Thuận cũ.
- Các hòa giải viên hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, thời gian dành cho công tác hòa giải chưa nhiều.
- Kinh nghiệm tham gia thực tiễn giải quyết tranh chấp lao động đối với các vụ việc phức tạp của một số hòa giải viên còn hạn chế.
- Tính đến hiện tại, chưa có quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
- Việc theo dõi, đánh giá chất lượng hoạt động của hòa giải viên chưa được quy định cụ thể.
3.3. Đánh giá chung
Việc thi hành pháp luật về quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đảm bảo tuân thủ các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, cần xây dựng cơ chế quản lý, phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp trong quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
[bookmark: _GoBack]II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích
[bookmark: _Hlk224050751]Việc ban hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả trong việc hòa giải tranh chấp lao đọng, hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, góp phần duy trì và phát triển quan hệ lao động hài hòa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
2. Quan điểm xây dựng Quyết định
Việc xây dựng Quyết định phải đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, trình tự, thủ tục theo quy định; đảm bảo tính hệ thống, thống nhất công khai, rõ thẩm quyền, thuận lợi trong thực hiện; đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về lao động.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Thực hiện Bộ luật Lao động; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
Ngày 31/3/2026, Sở Nội vụ ban hành Tờ trình số 2839/TTr-SNV trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 
Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà tại Công văn số 2223/VPUB-KGVX ngày 13/4/2026 về việc phối hợp Sở Tư pháp rà soát, tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh; Ngày 16/4/2026, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 3414/SNV-LĐVL về việc lấy ý kiến Sở Tư pháp góp ý xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 1763/STP-NV1 ngày 20/4/2026 về việc cho ý kiến góp ý xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà tại Công văn số 2672/VPUB-KGVX ngày 22/4/2026 về việc khẩn trương thực hiện quy trình xây dựng Quyết định ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 
Ngày 06/5/2026, Sở Nội vụ có Công văn số 3996/SNV-LĐVL về việc đăng ký xây dựng Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Trên cơ sở thống nhất về chủ trương xây dựng Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 6334/UBND-KGVX ngày 12/5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và có Công văn số …. ngày … lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan, qua đó tổng hợp, tiếp thu và giải trình để hoàn thiện dự thảo. 
Ngày … Sở Tư pháp ban hành Báo cáo số …/BC-STP về kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở báo cáo của Sở Tư pháp, Sở Nội vụ đã tiếp thu và hoàn chỉnh bản dự thảo Quyết định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUYẾT ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
a) Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về tiêu chuẩn, trách nhiệm, nguyên tắc của hòa giải viên lao động; quản lý và phân cấp quản lý hòa giải viên lao động; trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm hòa giải viên lao động; thẩm quyền, trình tự, thủ tục cử hòa giải viên lao động; trình tự, thủ tục hòa giải lao động; chế độ và điều kiện hoạt động của hòa giải viên lao động.
b) Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan.
2. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Quy chế 
[bookmark: dieu_1_1][bookmark: chuong_1_name]Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Nguyên tắc quản lý
Chương II. QUẢN LÝ HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG
Điều 3. Quản lý và phân cấp quản lý hòa giải viên lao động
Điều 4. Quản lý hồ sơ và hoạt động của hòa giải viên lao động
[bookmark: chuong_2][bookmark: chuong_2_name]Chương III. TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG
[bookmark: dieu_3]Điều 5. Nguyên tắc hòa giải tranh chấp lao động
[bookmark: dieu_4]Điều 6. Tiêu chuẩn hòa giải viên lao động
[bookmark: dieu_5]Điều 7. Trình tự và thủ tục bổ nhiệm hòa giải viên lao động
[bookmark: dieu_6]Điều 8. Miễn nhiệm hòa giải viên lao động
Chương IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG
Điều 9. Nhiệm vụ của hòa giải viên lao động
Điều 10. Quyền của hòa giải viên lao động
Điều 11. Nghĩa vụ của hòa giải viên lao động	
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[bookmark: dieu_7]Điều 12. Thẩm quyền cử hòa giải viên lao động
[bookmark: dieu_8]Điều 13. Trình tự, thủ tục cử hòa giải viên lao động
[bookmark: chuong_4_name]Chương VI. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG
Điều 14. Tranh chấp lao động
Điều 15. Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động
Điều 16. Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động tập thể về quyền
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[bookmark: chuong_5][bookmark: chuong_5_name]Chương VII. CHẾ ĐỘ, ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG
[bookmark: dieu_12]Điều 18. Chế độ, điều kiện hoạt động của hòa giải viên lao động
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V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ
THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH: Không.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC
THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA
1. Về đảm bảo nguồn nhân lực 
Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện
chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực
lao động trong đó có nội dung xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy chế quản lý hòa giải viên lao động.
2. Thời gian trình thông qua quyết định
Trong tháng 7 năm 2026.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ xin kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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